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NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  inh Ch       

Các Thẩm phán: Ông Bùi Văn Phương 

                            Bà Nguyễn  hị Vĩnh. 

- Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn Văn M n -  hư        án nh n d n 

t nh  ồng  háp.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp tham gia phiên 

toà: Ông Lê Thành Biên - Kiể  sát viên . 

Trong các ngày 20, 27 tháng 8, ngày 05 tháng 9 nă  2018 tại  r  s      

án nh n d n t nh  ồng  háp xét xử phúc thẩ  công  h i v  án th  l  số: 

93/2018/TLPT-DS ngày 01 tháng 6 nă  2018 về tr nh chấp bồi thường thiệt 

hại tài sản.  

 heo Quyết định đư  v  án r  xét xử phúc thẩ  số: 192/2018/Q P -DS 

ngày 10 tháng 7 nă  2018 giữ  các đương sự: 

- Nguyên đơn: Nguyễn Văn H, sinh nă : 1967. 

Người đại diện hợp pháp củ  nguyên đơn: Chị Ngô  hị  h nh D, sinh 

nă  1961.  

Cùng đị  ch : Ấp 6A, xã  .X, huyện M, t nh  ồng  háp. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Lê Phi 

T - Văn ph ng Luật sư C.T -  oàn Luật sư t nh S. 

 ị  ch : Số 528, Ấp 1, xã Phú Ninh, huyện  .N, t nh S. 

- Bị đơn: Nguyễn Văn M, sinh nă : 1971. 

 ị  ch : Ấp 1, xã M.H, huyện M, t nh  ồng  háp. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  r ng  hị Ngọc  , sinh nă : 

1974.  
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Người đại diện hợp pháp chị  : Anh Nguyễn Văn M, sinh nă  1971.  

Cùng đị  ch : Ấp 1, xã M.H, huyện M, t nh  ồng  háp. 

- Người là  chứng: Nguyễn Văn V, sinh nă  1964. 

 ị  ch : Ấp 01, xã M.H, huyện M, t nh  ồng  háp. 

                                 Nguyễn Văn S, sinh nă  1961 

 ị  ch : Ấp Mỹ Phước 1, xã  Q, huyện M, t nh  ồng  háp. 

Người  háng cáo: Anh Nguyễn Văn H. 

 ỘI DU   VỤ   : 

- Nguyên đơn anh Nguyễn Văn H và người đại diện hợp pháp anh H là 

chị Ngô Thị Thanh D trình bày:  

Vào nă  1982,  nh H có nhận chuyển nhượng quyền sử d ng đất củ  bà 

Chất, diện t ch 13.000 
2
, vị tr  đất có  ột bên tiếp giáp đất củ  c  C là bà 

ngoại củ   nh,  ột bên tiếp giáp đất bà L,  ột đầu giáp đất c n lại củ  bà Ch 

(nay là anh D),  ột đầu giáp đất c n lại củ  bà Ch (nay là chị S), đất củ  c  C 

có đường dẫn nước từ  ênh sông Nguyễn Văn   đến  ênh ngàn để sử d ng 

chung cho đất củ  c  C và  nh sử d ng đường nước này cho diện t ch 

13.000m
2
. 

V  lú  hè thu nă  2008,  nh H xuống giống được  hoảng 01 tháng, 

ngày 20/4/2008,  nh Nguyễn Văn M  hông cho  nh bơ  nước vào ruộng là  

lú  chết hoàn toàn. Nên  nh Nguyễn Văn H yêu cầu  nh Nguyễn Văn M bồi 

thường cho anh  thiệt hại như s u : 

 iền xới 80.000đ x 13.000 
2
 = 1.040.000 đồng. 

 iền ph n 769.000đ  x 13.000 
2
 = 10.000.000 đồng. 

 iền thuốc 447.000đ x 13.000 
2
 = 5.813.000 đồng. 

 iền lú  giống 275.000đ x 13.000 
2
 = 3.575.000 đồng. 

 iền lợi nhuận 12.812.000 đồng. 

 ổng cộng số tiền 31.525.000 đồng (b   ươi  ột triệu nă  tră  h i 

 ươi lă  nghìn đồng). 

 - Bị đơn anh Nguyễn Văn M trình bày:  

Về yêu cầu củ   nh H thì  nh  hông đồng  . L  do nguồn gốc đất củ  bà 

Ngô  hị B là  ẹ củ   nh và  nh H cho  nh vào nă  1989, hiện trạng là đất 

trà ,  nh  h i  ỡ đất sử d ng lú  nă  1989 nhưng bà B đứng tên giấy chứng 

nhận quyền sử d ng đất. 
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Nă  2012, bà B tách quyền sử d ng đất cho  nh diện t ch 6.857,9 
2
, 

thử  770,  nh được cấp giấy chứng nhận quyền sử d ng đất ngày 30/11/2012. 

 ất anh H nhận chuyển nhượng củ  bà Ch có đường dẫn nước bên giáp 

đất bà L nhưng  nh H đã lấp. 

Nă  1989,  nh M đào đường dẫn nước này chiều dài  hoảng 60m thì 

chư  đến đất củ   nh H, đất củ   nh rồi đến đất củ   nh Nguyễn Văn S, là anh 

củ   nh thì anh S cũng đào đường dẫn nước, đất củ   nh S ng ng với đất  nh 

H. 

Không nhớ nă ,  nh H lấp đường nước bên giáp đất bà L thì hỏi sử 

d ng chung đường dẫn nước với  nh và  nh S. 

Anh  hông có ngăn cản việc  nh H sử d ng nước nhưng có nói với anh 

H là  nh sử d ng nước  à  hông bảo vệ đất củ  tôi thì tôi  hông cho  nh bơ  

nước vô r  nữ  thì  nh đi về, s u đó  nh H vẫn bơ  nước vô r  và thu hoạch 

lú  bình thường.  

 - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Trang Thị Ngọc T và người 

đại diện hợp pháp anh Nguyễn Văn M trình bày : 

Chị T là vợ củ   nh M, chị thống nhất theo lời trình bày củ   nh M và 

chị xin vắng  ặt trong quá trình     án các cấp h   giải, xét xử v  án. 

Bản án d n sự sơ thẩ  số: 09/2018/DS-ST ngày: 30/3/2018 củ      án 

nh n d n huyện M quyết định:  

Không chấp nhận yêu cầu củ   nh Nguyễn Văn H về việc yêu cầu  nh 

Nguyễn Văn M bồi thường thiệt hại về tài sản số tiền 31.525.000 đồng.  

Về án ph : Anh H phải nộp 1.576.000 đồng án ph  d n sự sơ thẩ , được 

 hấu trừ tiền tạ  ứng án ph  788.000đồng theo biên l i số 02725 ngày 

27/6/2016 củ  Chi c c thi hành án d n sự huyện M. Anh H phải nộp thê  

788.000 đồng án ph  d n sự sơ thẩ . 

Ngoài r  bản án c n tuyên quyền  háng cáo củ  các đương sự. S u  hi 

xét xử sơ thẩ  ngày 09/04/2018  nh H  háng cáo yêu cầu sử  bản án sơ thẩ  

là chấp nhận yêu cầu củ   nh H buộc  nh Nguyễn Văn M bồi thường thiệt hại 

về tài sản với số tiền là 31.525.000 đồng.   

 ại phiên t   phúc thẩ  nguyên đơn  nh H, chị D; bị đơn  nh M có  ặt 

và  hẳng định đã xuất trình thê  đầy đủ chứng cứ cho     án giải quyết v  án. 

Người là  chứng có anh Nguyễn Văn V,  nh Nguyễn Văn S th   dự phiên 

tòa. 

 ại phiên t   phúc thẩ  anh H, chị D trình bày: Vẫn giữ nguyên yêu cầu 

 h i  iện và cung cấp thê  người là  chứng là  nh Nguyễn Văn V. Chị D 

 hông có yêu cầu gì trong v  án; anh H cũng  hông có yêu cầu  i  hác cùng 
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anh M bồi thường thiệt hại cho  nh H. Do anh H phải sử d ng đường nước 

bơ  từ  ênh vào đất  nh M qu  đất  nh S đến đất  nh H để sử d ng. Nă  

2008 anh M ngăn cản không cho anh sử d ng đường nước  à  nh S không có 

   iến do lúc đó  nh S cho anh M thuê đất c nh tác. Người bảo vệ quyền và lợi 

 ch hợp pháp anh H trình bày đường nước là do bà C, anh H đào sử d ng từ 

những nă  1983. S u này đường nước được sử d ng chung qu  phần đất  ỗi 

người đều có đập,  i sử d ng thì    đập  h i nước qu . Nă  2008 thì thủ t c 

tr nh chấp b n đầu phải thông qu  h   giải tại ch nh quyền đị  phương lập 

biên bản xong chuyển hồ sơ cho     án. Chư  xác định được lời  h i củ  ông 

H, ông H theo lời  h i xác nhận với lời  h i     án thu thập thì lời  h i nào là 

đúng. Hành vi ngăn cản  hông cho sử d ng nước là do   u thuẫn tr nh chấp 

đất  à xảy ra. Về chi ph  nguyên đơn yêu cầu là hợp lệ nhưng về biên l i 

chứng từ  hông thể cung cấp được nên ch  có thể được xác định bằng giá bình 

quân thôi. Nên đề nghị     án chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại củ   nh 

H đối với  nh M.  

Anh M trình bày anh không có hành vi ngăn cản, đe dọ   hông cho  nh 

H sử d ng đường nước. Về chứng cứ thiệt hại  hông có thì  nh  hông chấp 

nhận. Việc tr nh chấp này  hông có liên qu n đến  i  hác,  nh  hông có yêu 

cầu  i cùng có liên qu n thê  trong v  án. Anh  hông đồng   bồi thường thiệt 

hại theo yêu cầu  nh H. 

Anh V trình bày  ù  lú  hè thu nă  2008  nh đi là  thuê thì cách 

 hoảng đất  nh H, anh M  hoảng 600-700m anh nghe anh H, anh M, ông L 

cùng  ột số người  hác cải nh u;  nh M có cầ  con d o và  nh biết là  nh M 

không cho anh anh H bơ  nước vào ruộng lú .  

Anh S xác định trước đến n y anh không có cho anh M thuê đất củ   nh 

canh tác; nă  2008 anh M  hông có ngăn cản  nh H sử d ng đường nước c nh 

tác đất và v  hè thu nă  2008 anh H vẫn thu hoạch lú  bình thường.  

 ại phiên t   đại diện Viện  iể  sát phát biểu    iến về việc tu n theo 

pháp luật củ   hẩ  phán, Hội đồng xét xử đúng theo quy định củ  pháp luật. 

Việc chấp hành pháp luật củ  những người th   gi  tố t ng đúng theo quy 

định. Về nội dung giải quyết v  án đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩ . 

S u  hi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ v  án đã được  iể  tr  tại 

phiên t   và căn cứ vào  ết quả tr nh t ng tại phiên t  ,    iến phát biểu củ  

đại diện Viện  iể  sát. 

          CỦA  ÒA      

[1] Xét về nội dung v  án anh H yêu cầu bồi thường thiệt hại đất  nh sử 

d ng theo giấy chứng nhận quyền sử d ng đất thuộc thử  255, tờ bản đồ số 9, 

diện t ch 12.560 
2 
nhưng theo Chi nhánh Văn ph ng đăng    đất đ i huyện  M 
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có văn bản xác nhận thuộc thử  285, tờ bản đồ số 9, diện tích 12.500m
2
,   c 

đ ch sử d ng lú . Lý do cấp s i vị tr  đất.  

[2] Anh H yêu cầu  nh M bồi thường cho  nh số tiền thiệt hại thu hoạch 

lú   ù  hè thu nă  2008 là 31.525.000 đồng.     án cấp sơ thẩ  nhận định 

căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đất  nh H thử  285 nằ  ph   trong 

nên đất bị b o bọc xung qu nh b i đất chủ liền bên nên  hông có đường dẫn 

nước riêng để canh tác lúa. Anh H phải sử d ng đường nước bơ  từ kênh vào 

đất  nh M qu  đất  nh S đến đất  nh H để sử d ng.  ến nă  2016 anh S lấp 

đường nước thì  nh M   đầu ngoài (tiếp giáp  ênh ngàn) cũng lấp theo nên  nh 

H sử d ng nước nhờ bên đất  nh V. Mù  hè thu nă  2008 do tr nh chấp đất, 

anh H trình bày anh M  hông cho  nh sử d ng đặt  áy bơ  nước vào ruộng 

nên gây ra thiệt hại lú  cho  nh H nên  iện yêu cầu anh M bồi thường thiệt hại. 

Anh M trình bày anh H sử d ng đường nước nhưng  hông có bảo vệ là  ngập 

úng lúa anh M. Anh M thừ  nhận ch  dùng lời nói  hông cho anh H sử d ng 

đường nước nếu  nh H không bảo vệ được nước vô r  cho ruộng  nh M chứ 

anh M  hông có hành động đe dọ  h y ngăn chặn liên t c. 

[3]     án sơ thẩ  xác định  nh H không có chứng cứ gì chứng  inh 

anh M có hành động ngăn cản dẫn đến việc  nh H  hông sử d ng được nước 

là  thiệt hại hoàn toàn lú  củ   nh H v  hè thu nă  2008. Kết quả xác  inh 

những người là  chứng sử d ng đất gần thử  đất số 285 thì  hông biết việc 

anh M ngăn cản; v  lú  hè thu nă  2008  nh H có xuống giống lú  và lú  thu 

hoạch năng suất bình thường như những hộ  hác. Do đó  hông chấp nhận yêu 

cầu  h i  iện củ   nh H đối với  nh M.   

[4] Anh H  hông đồng    háng cáo bản án. Anh H cung cấp thê  chứng 

cứ xác nhận củ   nh Nguyễn Văn V và yêu cầu triệu tập người là  chứng trình 

bày tại phiên t  . Xét  háng cáo củ   nh H, tại phiên t   phúc thẩ  anh H, chị 

D cũng thừ  nhận xuống giống lú  15 đến 20 ngày thì  nh M ngăn cản  hông 

cho sử d ng nước. Ng y sau khi anh M ngăn cản thì  nh H đã nộp đơn yêu cầu 

B n nh n d n ấp h   giải yêu cầu anh M cho bơ  nước nhưng  hông thành; 

anh H gửi đơn đến     án yêu cầu giải quyết. Lúc gửi đơn yêu cầu là chư  thu 

hoạch lú  nhưng tạ  t nh thiệt hại để yêu cầu     án giải quyết.  

[5] V  án tr nh chấp đất và chi  thừ   ế trước đ y được     án nhân 

dân huyện M đư  r  xét xử sơ thẩ  theo bản án số 68/2009/DSS  ngày 

02/11/2009; anh H  hông đồng   với bản án và có đơn kháng cáo. Tòa án nhân 

dân t nh  ồng  háp xét xử phúc thẩ  v  án theo bản án số 02/2011/DSP  

ngày 04/01/2011.  ến ngày 11/6/2014 theo quyết định giá  đốc thẩ  số 

243/2014/DS-G   củ      d n sự     án nh n d n tối c o hủy bản án sơ 

thẩ , phúc thẩ  gi o hồ sơ v  án tr nh chấp đất và chi  thừ   ế quyền sử 

d ng đất về     án nh n d n huyện M giải quyết lại theo quy định pháp luật. 
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    án nh n d n huyện M  iể  tr  hồ sơ được chuyển về c n thấy trong hồ sơ 

anh H có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nên     án đã th  l  thê  yêu cầu 

bồi thường thiệt hại củ   nh H.  ồng thời để giải quyết nh nh yêu cầu sơ thẩ  

củ  đương sự nên     án nh n d n huyện M đã tách v  án bồi thường thiệt hại 

giải quyết riêng v  án tr nh chấp đất và chi  thừ   ế quyền sử d ng đất theo 

quyết định tách v  án số 01/Q S - A ngày 22 tháng 12 nă  2017 củ      án 

nh n d n huyện M. 

[6] Qu   iể  tr  lại trong hồ sơ giải quyết tr nh chấp đất trước đ y thì 

ngoài đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại được xác định để th  l  v  án tr nh 

chấp này thì s u  hi nộp đơn này anh H  hông có cung cấp thê  các chứng cứ 

chứng  inh bị thiệt hại, các hó  đơn chứng từ chi ph  sản xuất lú   ù  hè thu 

nă  2008 bị thiệt hại cũng như đơn yêu cầu để tiếp t c yêu cầu     án xe  xét 

giải quyết.  ến ngày 29/11/2008  nh H có thê  đơn yêu cầu     án c n thiệp 

để cho anh sử d ng đường nước xuống giống  ù  đông xu n nă  2008-2009. 

Tòa án nh n d n huyện M có công văn số 93/CV. A ngày 22/12/2008 đề nghị 

 y b n nh n d n xã  .X, B n nh n d n ấp 6A, xã T.X hỗ trợ cho  nh H được 

sử d ng đường nước xuống giống. Trong biên bản phiên t   sơ thẩ , bản án 

sơ thẩ  của Tòa án nhân dân huyện M cũng như đơn  háng cáo củ  anh H và 

quá trình xét xử phúc thẩ  củ      án nh n d n t nh  ồng  háp v  án tr nh 

chấp đất và chi  thừ   ế thì  nh H không có trình bày về yêu cầu bồi thường 

thiệt hại, cũng không có  hiếu nại về việc  hông được xe  xét yêu cầu bồi 

thường thiệt hại.  

[7]  ối với người là  chứng như xác nhận củ  ông  rần Văn H cũng 

ch  cung cấp thông tin Ban nh n d n ấp có h   giải  ột lần  hi anh M có ngăn 

cản  nh H sử d ng đường nước; lúc này là chư  có thiệt hại xảy ra. Anh Lê 

Văn V trình bày  ù  lú  hè thu nă  2008  nh đi là  thuê thì cách đất  nh H, 

anh M  hoảng 600-700m thì  nh nghe và thấy anh H, anh M, ông L cùng  ột 

số người  hác cải nhau; anh M có cầ  con d o  hông cho anh H bơ  nước 

vào ruộng lú  là  hông đúng thực tế vì  hoảng cách x  như vậy  nh V không 

thể nghe nhìn thấy rõ được sự việc; lời  h i củ   nh V thì chị D cũng không 

thừ  nhận vì  nh V cho rằng lúc này anh H chư  xuống giống lú , nhưng chị D 

xác định lú  lúc này đã xuống giống 15-20 ngày cho nên lời  h i củ   nh V là 

 hông đúng thực tế. Anh S xác định trước đến n y  nh  hông có cho  nh M 

thuê đất củ   nh c nh tác; v  hè thu nă  2008  nh M  hông có ngăn cản  nh 

H sử d ng đường nước c nh tác đất và  nh H vẫn thu hoạch lú  bình thường.  

[8] Ngoài ra anh H  hông cung cấp được thê  chứng cứ chứng  inh  nh 

M dùng hành động ngăn cản  hông cho  nh H sử d ng đường nước vào v  hè 

thu nă  2008. Do đó     án cấp sơ thẩ   hông chấp nhận yêu cầu  nh H đối 

với  nh M là có căn cứ và đúng quy định pháp luật .   



 

 

 

7 

[9]  ừ những nhận định trên xét đề nghị củ  đại diện Viện  iể  sát  

không chấp nhận yêu cầu kháng cáo củ  anh H là có căn cứ phù hợp pháp luật 

nên chấp nhận. Hội đồng xét xử phúc thẩ  quyết định giữ nguyên bản án sơ 

thẩ , không chấp nhận yêu cầu củ   nh H. Các phần c n lại củ  bản án sơ 

thẩ   hông bị  háng cáo,  háng nghị có hiệu lực  ể từ ngày hết thời hạn 

 háng cáo,  háng nghị. 

[10] Về án ph  d n sự phúc thẩ : Do  háng cáo  nh H  hông được chấp 

nhận giữ nguyên bản án sơ thẩ  nên  nh H phải chịu án ph  phúc thẩ . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ        

Căn cứ vào  hoản 1  iều 308 củ  Bộ luật tố t ng d n sự; 

 iều 608 củ  Bộ luật d n sự nă  2005 (nay là  iều 589 củ  Bộ luật d n 

sự nă  2015);  

 iều 29 củ  Nghị quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 củ  

 y b n  hường v  Quốc hội quy định về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản 

l  và sử d ng án ph  và lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận kháng cáo củ   nh Nguyễn Văn H.  

Giữ nguyên bản án sơ thẩ .  

 Không chấp nhận yêu cầu củ   nh Nguyễn Văn H về việc yêu cầu  nh 

Nguyễn Văn M bồi thường thiệt hại về tài sản số tiền 31.525.000 đồng.  

5. Về án ph  tố t ng:  

 n ph  d n sự sơ thẩ  : Anh Nguyễn Văn H phải nộp 1.576.000 đồng 

án ph  d n sự sơ thẩ , được  hấu trừ tiền tạ  ứng án ph  788.000 đồng theo 

biên l i số 02725 ngày 27/6/2016 củ  Chi c c thi hành án d n sự huyện M, anh 

H nộp thê  788.000 đồng án ph  d n sự sơ thẩ . 

 n ph  d n sự phúc thẩ : Anh Nguyễn Văn H phải nộp 300.000 đồng 

án ph  d n sự phúc thẩ , được  hấu trừ tiền tạ  ứng án ph  300.000 đồng theo 

đã nộp biên l i số 0002930 ngày 12/4/2018 củ  Chi c c thi hành án d n sự 

huyện M. Anh H  hông phải nộp thê . 

Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- Viện  iể  sát t nh  ồng  háp; 

- Tòa án nh n d n huyện M; 

- Chi c c  HADS huyện M; 

- Lưu hồ sơ v  án, VP. 

 M.  ỘI      XÉ  XỬ   ÚC   ẨM 

  ẨM      – C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 
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